
- Nghề đào tạo: Kỹ thuật máy nông nghiệp

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Nguyễn Tiến Anh 02/08/1982 Nam Chí Tiên, Thanh Ba, Phú Thọ
2 Phạm Tuấn Anh 18/08/1991 Nam Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
3 Trần Quốc Bảo 25/04/1974 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
4 Trịnh Văn Bảy 20/05/1972 Nam Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Thanh Bình 12/03/1996 Nam Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
6 Kiều Văn Bộ 24/10/1973 Nam Liên Mạc, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
7 Đỗ Quang Cường 01/06/1974 Nam Tiến Thắng, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
8 Nguyễn Cao Cường 02/02/1985 Nam Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Mạnh Cường 20/08/1992 Nam Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
10 Bùi Xuân Dũng 10/11/1981 Nam Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
11 Nguyễn Việt Duy 13/10/1987 Nam Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
12 Phạm Ngọc Dự 22/07/1976 Nam Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
13 Lê Hồng Đại 15/05/1975 Nam Động Quan, Lục Yên, Yên Bái
14 Vũ Trường Giang 23/07/1984 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
15 Nguyễn Hà Hải 07/05/1987 Nam Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
16 Quách Thanh Hải 18/12/1991 Nam Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
17 Nguyễn Văn Hanh 05/05/1968 Nam Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
18 Phạm Đức Hạnh 11/03/1994 Nam Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc
19 Đặng Ngọc Hân 11/06/1973 Nam
20 Vũ Hồng Hiệu 01/01/1965 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
21 Lương Việt Hoàn 03/08/2002 Nam Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
22 Phạm Khánh Hoàn 19/12/1970 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
23 Nguyễn Mạnh Hùng 28/02/1993 Nam Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ
24 Phạm Quang Huy 30/09/1986 Nam Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ
25 Nguyễn Văn Khang 01/10/1993 Nam Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
26 Lê Đức Liên 14/08/1972 Nam Thanh Minh, Phú Thọ, Phú Thọ
27 Nguyễn Thăng Long 10/05/1971 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
28 Nguyễn Văn Long 20/10/1987 Nam Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
29 Nguyễn Hữu Mạnh 15/09/1978 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
30 Nguyễn Ngọc Minh 03/09/1969 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
31 Đỗ Xuân Na 10/04/1985 Nam Vạn Yên, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
32 Chu Hoài Nam 24/03/1982 Nam Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
33 Trần Văn Nghị 15/06/1993 Nam Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
34 Đỗ Thị Thanh Nhàn 26/02/1977 Nữ Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
35 Nguyễn Quốc Phi 16/07/1986 Nam Quang Minh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
36 Đặng Xuân Phong 19/10/1994 Nam Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
37 Lê Hoài Phúc 19/10/1979 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
38 Nguyễn Mai Quang 31/08/1974 Nam Hà Lộc, Phú Thọ, Phú Thọ
39 Phạm Văn Quân 13/03/1968 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
40 Hoàng Liên Sơn 15/01/1985 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
41 Nguyễn Văn Sơn 25/09/1984 Nam Hà Lộc, Phú Thọ, Phú Thọ
42 Đỗ Văn Tá 29/11/1969 Nam Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
43 Bùi Tiến Tâm 03/08/1968 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
44 Trần Ngọc Thái 24/10/1971 Nam Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
45 Nguyễn Minh Thanh 29/11/1972 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
46 Vũ Thị Thúy 01/05/1992 Nữ Tiến Thịnh, Mê Linh, Thành phố Hà Nội
47 Trần Mạnh Thường 25/12/1988 Nam Thanh Vinh, Phú Thọ, Phú Thọ
48 Nguyễn Ngọc Tiến 23/07/1990 Nam Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
49 Nguyễn Danh Tình 10/01/1961 Nam Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ
50 Nguyễn Tất Tình 28/02/1961 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
51 Lê Quang Trung 22/10/1975 Nam
52 Nguyễn Khắc Trường 17/06/1973 Nam Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
53 Phạm Anh Tuấn 01/09/1985 Nam Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ
54 Nguyễn Văn Tùng 20/11/1993 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
55 Nguyễn Văn Tuyến 22/12/1971 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
56 Lê Xuân Văn 18/02/1982 Nam Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
57 Nguyễn Xuân Văn 26/12/1980 Nam Minh Trí, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
58 Nguyễn Văn Việt 03/02/1989 Nam Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
59 Nguyễn Văn Xuân 08/12/1995 Nam Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
60 Đoàn Hải Yến 21/08/1970 Nam Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
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- Nghề đào tạo: Hàn

Stt Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Mai Trọng Chẩn 13/08/1984 Nam Liên Hiệp, Bắc Quang, Hà Giang
2 Nguyễn Huy Chiến 14/11/1964 Nam Thanh Minh, Phú Thọ, Phú Thọ
3 Nguyễn Công Chính 14/01/1971 Nam Hùng Vương, Phú Thọ, Phú Thọ
4 Trần Văn Chung 12/10/1974 Nam Hùng Vương, Phú Thọ, Phú Thọ
5 Phạm Văn Dịu 06/08/1998 Nam Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa
6 Nguyễn Ngọc Duy 24/06/1986 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
7 Hà Minh Đức 01/09/1968 Nam Thanh Vinh, Phú Thọ, Phú Thọ
8 Trần Anh Đức 24/08/1982 Nam Thanh Minh, Phú Thọ, Phú Thọ
9 Trần Xuân Đức 10/10/1966 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
10 Nguyễn Văn Đước 01/08/1964 Nam Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ
11 Hoàng Lê Hà 12/07/1971 Nam Hùng Vương, Phú Thọ, Phú Thọ
12 Lê Thanh Hà 06/02/1964 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
13 Nguyễn Thanh Hà 19/09/1986 Nam Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
14 Bùi Hữu Hiệp 15/07/1962 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
15 Lê Công Hiếu 03/11/1962 Nam Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ
16 Nguyễn Thị Minh Hoa 23/05/1969 Nữ Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
17 Bùi Mạnh Hùng 22/04/1993 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
18 Nguyễn Mạnh Hùng 16/02/1970 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
19 Tống Mạnh Hùng 28/10/1983 Nam Thanh Vinh, Phú Thọ, Phú Thọ
20 Trần Quang Huy 16/04/1984 Nam Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
21 Trần Xuân Huy 03/12/1974 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
22 Nguyễn Xuân Hưng 17/01/1974 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
23 Lê Hồng Khanh 04/08/1963 Nam Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
24 Vũ Thị Thúy Lan 27/07/1972 Nữ Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
25 Lê Đình Lương 19/10/1973 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
26 Nguyễn Văn Lượng 27/11/1977 Nam
27 Nguyễn Hùng Mạnh 07/06/1972 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
28 Trần Văn Minh 14/02/1971 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
29 Doãn Giang Nam 09/05/1966 Nam Hạ Hòa, Hạ Hòa, Phú Thọ
30 Dương Đăng Nam 01/05/1990 Nam Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
31 Trương Văn Nam 07/01/1977 Nam Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
32 Phan Xuân Nghiệp 27/10/1982 Nam Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ
33 Nguyễn Thế Nhân 06/10/1967 Nam Thanh Minh, Phú Thọ, Phú Thọ
34 Nguyễn Đức Quang 15/10/1985 Nam Phong Châu, Phú Thọ, Phú Thọ
35 Triệu Tiến Thanh 11/10/2001 Nam Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ
36 Vũ Anh Thắng 21/06/1982 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
37 Dương Tiến Thịnh 29/07/1969 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
38 Lê Phúc Tính 10/11/1965 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
39 Nguyễn Đức Toàn 09/08/1969 Nam Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ
40 Trần Văn Toàn 28/10/1975 Nam Hà Thạch, Phú Thọ, Phú Thọ
41 Nguyễn Thành Trung 16/08/1990 Nam Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ
42 Phạm Trung 04/08/1972 Nam Hà Lộc, Phú Thọ, Phú Thọ
43 Trần Quang Trung 01/07/1970 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
44 Nguyễn Anh Tú 08/08/1997 Nam Âu Cơ, Phú Thọ, Phú Thọ
45 Trần Minh Tuân 15/08/1968 Nam Phú Hộ, Phú Thọ, Phú Thọ
46 Nguyễn Anh Tuấn 09/08/1979 Nam Thanh Minh, Phú Thọ, Phú Thọ
47 Ma Văn Tuệ 08/08/1984 Nam Vô Điếm, Bắc Quang, Hà Giang
48 Lê Nam Tư 25/05/1983 Nam
49 Phạm Xuân Vai 15/02/1982 Nam Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
50 Trịnh Quốc Việt 25/11/2001 Nam Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc
51 Lê Xuân Vinh 20/09/1988 Nam Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ
52 Tô Xuân Vinh 20/11/1969 Nam Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ
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